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            Ngày 04 tháng 5 năm 2018 t i Tòa án nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai xét xạ ệ ỉ ử
s  th m công khaiơ ẩ  v  án th  lý s : 07/2018/TLST-ụ ụ ố  HNGĐ ngày 05 tháng 02 năm
2018 “Tranh ch p v  m c c p d ng nuôi con” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét xấ ề ứ ấ ưỡ ế ị ư ụ ử
s : 04/2018/QĐXXST- HNGĐ ngày 10 tháng 4 năm 2018, gi a các đ ng s :ố ữ ươ ự

           1. Nguyên đ n: ơ Bà Nguy n Th  Thanh H, sinh năm 1978.ễ ị

Đ a ch : S  nhà 769 đ ng Q, t  6, ph ng A, th  xã A, t nh Gia Lai. ị ỉ ố ườ ổ ườ ị ỉ

           2. B  đ n: ị ơ Ông Lê Anh T, sinh năm 1977.

Đ a ch : Thôn T, xã T, huy n Đ, t nh Gia Lai.ị ỉ ệ ỉ

Bà H có m t t i phiên tòa, ông T có đ n xin xét x  v ng m t.ặ ạ ơ ử ắ ặ

N I DUNG V  ÁN: Ộ Ụ
             Nguyên đ n là bà Nguy n Th  Thanh H trình bày t i đ n kh i ki n ngàyơ ễ ị ạ ơ ở ệ
05/02/2018, b n t  khai và t i phiên tòa nh  sau: Bà và ông ả ự ạ ư Lê Anh T k t hôn v iế ớ
nhau vào năm 2002, trong cu c s ng có nhi u mâu thu n nên đã thu n tình ly hônộ ố ề ẫ ậ
vào ngày 16/8/2011 t i Tòa án nhân dân huy n Đ theo Quy t đ nh công nh n thu nạ ệ ế ị ậ ậ
tình ly hôn và s  th a thu n c a các đ ng s  s  28/2011/QĐST-HNGĐ. Hai bên đãự ỏ ậ ủ ươ ự ố
th a thu n: Giao 02 con chung là Lê Nguy n Gia H, sinh ngày 21/11/2004 và Lê Giaỏ ậ ễ
Qu c T, sinh ngày 23/4/2007 cho Bà H tr c ti p nuôi d ng; ông T có nghĩa v  c pố ự ế ưỡ ụ ấ
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d ng nuôi con m i tháng 1.000.000đ (M t tri u đ ng) cho c  hai con k  t  thángưỡ ỗ ộ ệ ồ ả ể ừ
8/2011. T  lúc ly hôn đ n nay Bà H c  g ng chăm lo cho hai con đ y đ  c  v  v từ ế ố ắ ầ ủ ả ề ậ
ch t và tinh th n, đ m b o cu c s ng sinh ho t bình th ng cho các cháu. Nh ng hi nấ ầ ả ả ộ ố ạ ườ ư ệ
nay ph n vì giá c  sinh ho t tăng, nhu c u sinh ho t và h c t p c a hai con ngày càngầ ả ạ ầ ạ ọ ậ ủ
cao, ph n vì s c kh e c a Bà H đã gi m sút rõ r t mà hàng tháng bà ph i chi phí nuôiầ ứ ỏ ủ ả ệ ả
d ng hai con kho ng 6.000.000 đ ng nên Bà H yêu c u thay đ i m c c p d ngưỡ ả ồ ầ ổ ứ ấ ưỡ
nuôi con, yêu c u ông T ph i c p d ng 2.000.000đ (Hai tri u đ ng)/ tháng cho cầ ả ấ ưỡ ệ ồ ả
hai con. Bà nghĩ ông T có s c kh e, có thu nh p n đ nh m i tháng ti n l ng trênứ ỏ ậ ổ ị ỗ ề ươ
7.000.000 đ ng nên yêu c u ông T c p d ng thêm đ  t o đi u ki n cho bà nuôiồ ầ ấ ưỡ ể ạ ề ệ
d ng các con đ c t t h n. ưỡ ượ ố ơ

            B  đ n là ông Lê Anh T v ng m t t i phiên tòa nh ng có l i trình bày t i b nị ơ ắ ặ ạ ư ờ ạ ả
t  khai ngày 22/02/2018 và biên b n hòa gi i ngày 10/4/2018: Ông và bà Nguy n Thự ả ả ễ ị
Thanh H ly hôn nhau t  tháng 8/2011. Hai bên th a thu n giao cho Bà H tr c ti pừ ỏ ậ ự ế
nuôi hai con, ông T c p d ng nuôi con m i tháng 1.000.000đ (M t tri u đ ng). Bà Hấ ưỡ ỗ ộ ệ ồ
yêu c u thay đ i m c c p d ng nuôi con m i tháng 2.000.000đ (Hai tri u đ ng) ôngầ ổ ứ ấ ưỡ ỗ ệ ồ
th y là h p lý nh ng hi n nay t ng ti n l ng c a ông là 7.159.282đ (B y tri u m tấ ợ ư ệ ổ ề ươ ủ ả ệ ộ
trăm năm m i chín nghìn hai trăm tám m i hai đ ng), kh u tr  các kho n vay ngânươ ươ ồ ấ ừ ả
hàng và c p d ng nuôi con th c nh n ch  còn 2.796.205 đ ng/tháng. Ông công tác ấ ưỡ ự ậ ỉ ồ ở
tr ng THCS L, th  xã A cách xa nhà và nuôi m t ng i dì ru t b  b nh tim nên kinhườ ị ộ ườ ộ ị ệ
t  khó khăn nên ông đ  ngh  đ c c p d ng nuôi hai con m i tháng 1.500.000 đ ng.ế ề ị ượ ấ ưỡ ỗ ồ

              T i phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  ngàyạ ọ ể ệ ộ ế ậ ứ ứ
16/3/2018 và ngày 10/4/2018 các tài li u, ch ng c  do nguyên đ n cung c p g m: 02ệ ứ ứ ơ ấ ồ
gi y khai sinh (B n sao); 01 quy t đ nh công nh n thu n tình ly hôn và s  th a thu nấ ả ế ị ậ ậ ự ỏ ậ
c a các đ ng s  (B n sao); 01 quy t đ nh tr  vào thu nh p c a ng i ph i thi hànhủ ươ ự ả ế ị ừ ậ ủ ườ ả
án (B n sao); 01 b n thanh toán ti n l ng biên ch ; 01 s  h  kh u gia đình (B nả ả ề ươ ế ổ ộ ẩ ả
sao), 02 b n t  khai c a bà Nguy n Th  Thanh H. Các tài li u, ch ng c  do b  đ nả ự ủ ễ ị ệ ứ ứ ị ơ
cung c p g m: 01 b n t  khai c a ông Lê Anh T; 01 danh sách chi ti n l ng và cácấ ồ ả ự ủ ề ươ
kho n thu nh p khác qua tài kho n cá nhân tháng 02/2018; 01 gi y phép lái xe (b nả ậ ả ấ ả
pho to).

              Ý ki n c a Ki m sát viên t i phiên tòa: Trong quá trình gi i quy t v  ánế ủ ể ạ ả ế ụ
nh ng ng i ti n hành t  t ng, nh ng ng i tham gia t  t ng đã th c hi n đúng quyữ ườ ế ố ụ ữ ườ ố ụ ự ệ
đ nh c a pháp lu t. T i phiên tòa b  đ n có đ n xin xét x  v ng m t nên Tòa án cănị ủ ậ ạ ị ơ ơ ử ắ ặ
c  vào kho n 1 Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s  xét x  v ng m t b  đ n là đúngứ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ử ắ ặ ị ơ
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

                        V  vi c gi i quy t v  án: Đ  ngh  Tòa án áp d ng kho n 5 Đi u 28; kho n 1ề ệ ả ế ụ ề ị ụ ả ề ả
Đi u 35; Đi m a kho n 1 Đi u 39; Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s ; Đi u 82;ề ể ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ề
kho n 1 Đi u 107; Đi u 110; Đi u 116, Đi u 117; Đi u 118 c a Lu t Hôn nhân và giaả ề ề ề ề ề ủ ậ
đình đ  gi i quy t v  án, ch p nh n yêu c u thay đ i m c c p d ng nuôi con c a bàể ả ế ụ ấ ậ ầ ổ ứ ấ ưỡ ủ
H.

              V  án phí: Ông Lê Anh T ph i ch u án phí dân s  s  th m v  vi c c p d ngề ả ị ự ơ ẩ ề ệ ấ ưỡ
nuôi con theo quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ
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NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
              Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án, đ c th m tra t i phiên ứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa, căn c  k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ụ ạ ộ ồ ử ậ ị

             1. V  th  t c t  t ng: Nguyên đ n ề ủ ụ ố ụ ơ Nguy n Th  Thanh H ễ ị có đ n yêu c u Tòaơ ầ
án nhân dân huy n Đ, t nh Gia Lai gi i quy t tranh ch p v  m c c p d ng nuôi conệ ỉ ả ế ấ ề ứ ấ ưỡ
đ i v i b  đ n Lê Anh T đang c  trú t i thôn ố ớ ị ơ ư ạ Tân Bình, xã Tân An, huy n Đ, t nh Giaệ ỉ
Lai nên v  án thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n Đ, t nh Giaụ ộ ẩ ề ả ế ủ ệ ỉ
Lai theo quy đ nh t i kho n 5ị ạ ả  Đi u 28; kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39 c aề ả ề ể ả ề ủ
B  lu t T  t ng Dân s . ộ ậ ố ụ ự

              T i phiên tòa ông Lê Anh T có đ n xin xét x  v ng m t nênạ ơ ử ắ ặ  Tòa án áp d ngụ
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 228 c a B  lu t T  t ng dân s  đ  gi i quy t v  án.ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ể ả ế ụ

               2. V  vi c c p d ng nuôi con: ề ệ ấ ưỡ

               Xét yêu c u thay đ i m c c p d ng nuôi con c a bà Nguy n Th  Thanh H:ầ ổ ứ ấ ưỡ ủ ễ ị
Bà H cho r ng giá c  sinh ho t tăng nhanh, hai con ngày càng l n, nhu c u sinh ho tằ ả ạ ớ ầ ạ
và h c t p c a hai cháu ngày càng cao, m i tháng bà ph i chi phí 6.000.000 đ ng.ọ ậ ủ ỗ ả ồ
Hi n nay ông T có thu nh p n đ nh, ti n l ng và ph  c p hàng tháng là 7.159.282ệ ậ ổ ị ề ươ ụ ấ
đ ng nên bà yêu c u thay đ i m c c p d ng nuôi con, đ  ngh  Tòa án bu c ông Tồ ầ ổ ứ ấ ưỡ ề ị ộ
ph i c p d ng 2.000.000đ (Hai tri u đ ng)/ tháng cho c  hai con t o đi u ki n đ  bàả ấ ưỡ ệ ồ ả ạ ề ệ ể
nuôi con đ c t t h n. Ông Lê Anh T cho r ng sau khi kh u tr  các kho n vay ngânượ ố ơ ằ ấ ừ ả
hàng và c p d ng nuôi con ph n l ng ông th c nh n ch  còn 2.796.205 đ ng/tháng.ấ ưỡ ầ ươ ự ậ ỉ ồ
Hi n ông công tác  tr ng THCS L, th  xã A cách xa nhà và nuôi m t ng i dì ru tệ ở ườ ị ộ ườ ộ
b  b nh tim nên kinh t  khó khăn, ông đ  ngh  đ c c p d ng nuôi hai con m iị ệ ế ề ị ượ ấ ưỡ ỗ
tháng 1.500.000 đ ng.ồ

              Căn c  vào kh  năng th c t  c a ng i có nghĩa v  c p d ng và nhu c uứ ả ự ế ủ ườ ụ ấ ưỡ ầ
thi t  y u  c a  ng i  đ c  c p  d ng,  H i  đ ng xét  x  xét  th y  m c  c p  d ngế ế ủ ườ ượ ấ ưỡ ộ ồ ử ấ ứ ấ ưỡ
2.000.000 đ ng/tháng/ cho c  hai con mà bà Nguy n Th  Thanh H yêu c u là phù h pồ ả ễ ị ầ ợ
nên ch p nh n.ấ ậ

              3. V  án phí: Ông Lê Anh T ph i ch u án phí dân s  s  th m v  vi c c pề ả ị ự ơ ẩ ề ệ ấ
d ng nuôi con theo quy đ nh c a pháp lu t.ưỡ ị ủ ậ

             Vì các l  trênẽ ,

QUY T Đ NH:Ế Ị
              Căn c  vào kho n 5 Đi u 28; kho n 1 Đi u 35; đi m a kho n 1 Đi u 39;ứ ả ề ả ề ể ả ề
kho n 1 Đi u 228; kho n 1 Đi u 235; Đi u 266; Đi u 271; Đi u 273 c a B  lu t Tả ề ả ề ề ề ề ủ ộ ậ ố
t ng dân s ; Đi u 82; ụ ự ề kho n 1 Đi u 107; Đi u 110; Đi u 116, Đi u 117; Đi u 118 ả ề ề ề ề ề c aủ
Lu t Hôn nhân và gia đình.ậ

             1. Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a bà Nguy n Th  Thanh H. ấ ậ ầ ở ệ ủ ễ ị

             Bu c ông Lê Anh T ph i c p d ng nuôi hai con là Lê Nguy n Gia H, ộ ả ấ ưỡ ễ sinh
ngày 21/11/2004 và Lê Gia Qu c T, sinh ngày 23/4/2007 m i tháng 2.000.000đ (Haiố ỗ
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tri u đ ng) k  t  tháng 5/2018 cho đ n khi các cháu thành niên ho c đã thành niên bệ ồ ể ừ ế ặ ị
tàn t t, m t năng l c hành vi dân s , không có kh  năng lao đ ng và không có tài s nậ ấ ự ự ả ộ ả
đ  t  nuôi mình.ể ự

  K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án, n u ng i ph iể ừ ườ ượ ơ ầ ế ườ ả
thi hành án không ch u thi hành kho n ti n trên, thì hàng tháng còn ph i tr  cho ng iị ả ề ả ả ườ
đ c thi hành án ti n lãi đ i v i s  ti n ch m tr  t ng ng v i th i gian ch m tr  v iượ ề ố ớ ố ề ậ ả ươ ứ ớ ờ ậ ả ớ
m c lãi su t đ c xác đ nh theo th a thu n c a các bên nh ng không đ c v t quáứ ấ ượ ị ỏ ậ ủ ư ượ ượ
lãi su t gi i h n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 c a B  lu t dân s  2015, n uấ ớ ạ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự ế
không có th a thu n thì m c lãi su t đ c xác đ nh b ng 50% m c lãi su t gi i h nỏ ậ ứ ấ ượ ị ằ ứ ấ ớ ạ
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 c a B  lu t Dân s  2015 t i th i đi m thanh toán.ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự ạ ờ ể

2. V  án phí: ề

            Áp d ng đi m a kho n 6 Đi u 27 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14 ngàyụ ể ả ề ị ế
30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i.ủ Ủ ườ ụ ố ộ

             Bu c ông Lê Anh T ph i n p 300.000 đ (Ba trăm nghìn đ ng) án phí dân sộ ả ộ ồ ự
s  th m v  vi c c p d ng nuôi con đ nh kỳ.ơ ẩ ề ệ ấ ưỡ ị

             3. Trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày tuyên án (04/5/2018) nguyên đ n cóờ ạ ể ừ ơ
quy n làm đ n kháng cáo đ  yêu c u Tòa án nhân dân t nh Gia Lai xét x  theo trìnhề ơ ể ầ ỉ ử
t  phúc th m. Đ i v i b  đ n v ng m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo trong th iự ẩ ố ớ ị ơ ắ ặ ạ ề ờ
h n 15 ngày k  t  ngày nh n đ c b n án ho c niêm y t.ạ ể ừ ậ ượ ả ặ ế

Tr ng h p b n án này đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thi hànhườ ợ ả ượ ị ạ ề ậ
án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s  có quy nự ườ ượ ự ườ ả ự ề
th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c bỏ ậ ề ầ ự ệ ặ ị
c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ;ưỡ ế ị ạ ề ậ ự
th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành án dânờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
s .ự

N i nh n:ơ ậ
- TAND t nh Gia Lai;ỉ
- VKSND huy n Đ;ệ
- Chi c c THADS huy n Đ;ụ ệ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

Tr nh Th  Y n Ng cị ị ế ọ
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